
STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD GVPB Thời gian

1 2002212232 Lê Tiến Sỹ 12DHDT05

2 2002217246 Lê Quốc Thái 12DHDT06

3 2002210009 Nguyễn Thanh Thái 12DHDT05

4 2002211862 Hoàng Minh Thanh 12DHDT05

5 2002217264 Lê Minh Thông 12DHDT06

6 2002210165 Võ Hoàng Tín 12DHDT05

7 2002210445 Võ Hoàng Duy 12DHDT06

8 2002210391 Lê  Minh Trí 12DHDT05

9 2002211578 Châu Văn Phi 12DHDT02

10 2002217050 Nguyễn Thế Bảo 12DHDT01

11 2002217080 Phạm Cao Đạt 12DHDT01

12 2002210329 Lê Minh Đoàn 12DHDT01

13 2002217088 Trương Trọng Đức 12DHDT01

14 2002211114 Dương Ngọc Nhi 12DHDT03

15 2002217227 Đỗ Võ Sỹ 12DHDT03

16 2002217068 Hồ Phạm Duy 12DHDT01

17 2002210259 Nguyễn Trung Hiếu 12DHDT01

18 2002210327 Đặng Chí Hoàng 12DHDT01

19 2002210246 Lê Văn Học 12DHDT01

20 2002210171 Nguyễn Quang Huy 12DHDT01

21 2002217149 Võ Tuấn Kiệt 12DHDT03

Ngô Hoàng Ấn

Lê Minh Thanh
Lê Thành Tới

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ SƯ 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

8h00, Thứ 4 

ngày 

07/05/2025, 

Phòng Thiết kế 

hệ thống nhúng

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD GVPB Thời gian

22 2002210404 Nguyễn Minh Kha 12DHDT02

23 2002217151 Đoàn Quốc Liêm 12DHDT02

24 2002210429 Phạm Hoàng Sơn Long 12DHDT02

25 2002210305 Huỳnh Văn Luân 12DHDT02

26 2002210447 Nguyễn Đức Nguyên 12DHDT02

27 2002210375 Trần Văn Nhàn 12DHDT02

28 2002210419 Vũ Đức Nhật 12DHDT02

29 2002211784 Cao Thành Phước 12DHDT02

30 2002210326 Nguyễn Trung Thế 12DHDT02

31 2002210153 Đặng Hữu Toàn 12DHDT02

1 2002211109 Hồ Quang Minh 12DHDT01

2 2002217168 Trần Danh Minh 12DHDT01

3 2002217199 Trần Tấn Phát 12DHDT01

4 2002210206 Lê Thạch Anh Tài 12DHDT01

5 2002217238 Lê Vũ Nhật Tân 12DHDT01

6 2002217241 Phan Nhật Tân 12DHDT01

7 2002217257 Hồ Công Thể 12DHDT01

8 2002217258 Phan Tuấn Thiên 12DHDT01

9 2002210062 Lê Quang Trung 12DHDT01

10 2002217226 Phạm Nguyễn Thanh Sơn 12DHDT01

Lê Khắc Sinh

Hoàng Đắc Huy
Lê Minh Thanh

Ngô Hoàng Ấn

Lê Minh Thanh

8h00, Thứ 4 

ngày 

07/05/2025, 

Phòng Thiết kế 

hệ thống nhúng

13h00, Thứ 5 

ngày 

08/05/2025, 

Phòng Thiết kế 

hệ thống nhúng

Trần Trọng Hiếu



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD GVPB Thời gian

11 2002210240 Trương Văn Bách 12DHDT01

12 2002217095 Nguyễn Anh Hào 12DHDT02

13 2002210435 Trần Chí Hào 12DHDT02

14 2002210449 Trần Xuân Kỳ 12DHDT02

15 2002210031 Trần Thanh Trọng 12DHDT05

16 2002217301 Nguyễn Nhật Trường 12DHDT06

17 2001210725 Nguyễn Hoài Luân 12DHDT06

18 2002217196 Nguyễn Văn Thành Phát 12DHDT06

19 2002217237 Bùi Anh Tân 12DHDT06

20 2002210049 Nguyễn Thanh Sang 12DHDT04

21 2002217149 Võ Tuấn Kiệt 12DHDT03

22 2002210425 Nguyễn Hồ Duy Long 12DHDT03

23 2002217202 Lưu Đức Phong 12DHDT03

24 2002217195 Huỳnh Tấn Phát 12DHDT03

25 2002217197 Nguyễn Xuân Tấn Phát 12DHDT03

26 2002217201 Lê Tấn Bảo Phi 12DHDT03

27 2002217224 Đồng Trường Sơn 12DHDT03

28 2002217230 Lê Nguyễn Thành Tài 12DHDT03

29 2002210135 Trương Nhựt Duy 12DHDT01

Lê Khắc Sinh

Hoàng Đắc Huy

13h00, Thứ 5 

ngày 

08/05/2025, 

Phòng Thiết kế 

hệ thống nhúng

Ngô Hoàng Ấn



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD GVPB Thời gian

1 2002211365 Nguyễn Hoàng Nam Anh 12DHDT02

2 2002210029 Văn Gia Bảo 12DHDT02

3 2002210407 Đặng Văn Cường 12DHDT02

4 2002210431 Huỳnh Nguyễn Minh Điền 12DHDT02

5 2002217082 Lương Nhật Đoan 12DHDT02

6 2002210199 Trương Tấn Duy 12DHDT02

7 2002210411 Đỗ Diệp Hùng 12DHDT02

8 2002210023 Hà Nhật Huy 12DHDT02

9 2002211906 Phan Gia Huy 12DHDT02

10 2002211998 Dương Bùi Hoàng Duy 12DHDT02

1 2002210434 Phạm Minh Vinh 12DHDT02

2 2002217031 Dương Hoàng An 12DHDT03

3 2002217047 Mai Thái Quốc Bảo 12DHDT03

4 2002217051 Nguyễn Trí Bảo 12DHDT03

5 2002211113 Huỳnh Đăng Khoa 12DHDT03

6 2002217097 Nguyễn Thiên Hào 12DHDT03

7 2002211128 Nguyễn Doãn Hiệp 12DHDT03

8 2002217107 Trần Phan Minh Hiệp 12DHDT03

9 2002211334 Nguyễn Viết Hoan 12DHDT03

10 2002217077 Võ Tấn Đại 12DHDT03

Trần Thanh Trang

Trần Minh Nhựt

13h00, Thứ 3 

ngày 

06/05/2025, 

Phòng Thiết kế 

hệ thống nhúng

Hoàng Đắc Huy

Lê Khắc Sinh



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD GVPB Thời gian

1 2002211107 Hồ Văn Đăng 12DHDT01

2 2002217046 Lâm Gia Bảo 12DHDT01

3 2002217190 Phạm Trần Quí Nhân 12DHDT01

4 2002217232 Nguyễn Xuân Anh Tài 12DHDT03

5 2002217244 Huỳnh Công Tấn 12DHDT03

6 2002217245 Hồ Quý Thạch 12DHDT03

7 2002211118 Nguyễn Hữu Tuấn 12DHDT03

8 2002217249 Phan Tấn Thành 12DHDT03

9 2002217292 Lê Thanh Trung 12DHDT03

10 2002217294 Phạm Thành Trung 12DHDT03

11 2002217298 Cao Nhật Trường 12DHDT03

12 2002217311 Trần Quang Tùng 12DHDT03

13 2002217302 Nguyễn Văn Trường 12DHDT03

14 2002203014 Nguyễn Duy 11DHDT02

Trần Minh Nhựt

BM ĐIỆN TỬ

Ngô Hoàng Ấn

Lê Thành Tới

Trần Trọng Hiếu

14h00, Thứ 4 

ngày 

07/05/2025, 

Phòng Thiết kế 

hệ thống nhúngTrần Thanh Trang


